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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh            

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2018-2019 (đợt 4) 
LỚP NGÔN NGỮ ANH DC 2018 (DC18V1Q3) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ  
Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)    Ghi chú: Lớp học các buổi tối trong tuần                           
Học kỳ 1/4  PHÒNG:     Sĩ số: 46 SV 

Stt MSHP Tên học phần TC Số tiết CBGD MSCB Ghi chú Điện thoại 

1 XH523 Viết 1 –Đoạn văn (TH) 02 60 Ngô Thị Trang Thảo 791 20 buổi 0969868463 

2 XH520 Kỹ năng đọc hiểu căn bản 
(TH) 

02 60 Nguyễn Phương Bảo 
Trân 2381 

20 buổi 0902696801 

3 XH292 Ngữ pháp căn bản 1 (TH) 02 60 Huỳnh Chí Minh 
Huyên 1262 

20 buổi 0907489484 

4 XH530 Ngữ âm thực hành (TH) 03 90 Võ Thị Tuyết Hồng 2488 30 buổi 0765309879 

5 XH515 Tiếng Anh giao tiếp 1 (TH) 03 90 Thái Công Dân 179 30 buổi 098 222 3384 

 

 Tổng 12 
 

    

Lịch dạy: Bắt đầu Hk 1: Tuần  (14/01/2019) 
 

THỜI KHÓA BIẾU 
Phòng: 

 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Chiều x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tối C. Hồng T. Dân C. Thảo T. Dân C. Hồng C. Trân C. Huyên 

 
Cần Thơ, ngày 31  tháng 12 năm 2018 

  Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                                           Người lập bảng 
                                                                                                                                                 
 

      
     Huỳnh Minh Hiền 

 
 
 

Ghi chú: Nghỉ Tết Nguyên Đán (Từ 28/01 đến 10/02/2019)
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